
Từ Số báo danh: GV1091

Đến Số báo danh: GV1119

TT SBD Họ đệm Tên
Năm 

sinh
Đơn vị công tác

Quận/  

Huyện
Ghi chú

1 GV1091 Chu Thị Thảo 1991 Trường Mầm non Tân Mai Hoàng Mai

2 GV1092 Hoàng Thị Phương Thảo 1988 Trường Mầm non Cẩm Lĩnh A Ba Vì

3 GV1093 Hoàng Thị Kim Thoa 1991 Trường Mầm non Trạch Mỹ Lộc Phúc Thọ

4 GV1094 Nguyễn Thị Kim Thoa 1990 Trường Mầm non Đông Ngạc B Bắc Từ Liêm

5 GV1095 Lê Thị Thúy 1993 Trường Tiểu học Cự Khối Long Biên

6 GV1096 Nguyễn Thị Thúy 1984 Trường Mầm non Tri Trung Phú Xuyên

7 GV1097 Nguyễn Thị Diệu Thúy 1978 Trường Tiểu học Thúy Lĩnh Hoàng Mai

8 GV1098 Vũ Thị Thúy 1986 Trường Mầm non Yên Nghĩa Hà Đông

9 GV1099 Đặng Thì Thùy 1979 Trường Mầm non Hoa Sữa Gia Lâm

10 GV1100 Dương Thị Thu Thủy 1985 Trường Mầm non Dương Xá Gia Lâm

11 GV1101 Vũ Thị Thủy 1988 Trường Mầm non Thanh Xuân Trung Thanh Xuân

12 GV1102 Đặng Văn Tiệp 1984 Trường Tiểu học Phượng Dực Phú Xuyên

13 GV1103 Đỗ Thị Hương Trà 1991 Trường Tiểu học Đông Ngạc A Bắc Từ Liêm

14 GV1104 Lê Thị Huyền Trang 1987 Trường Tiểu học Phú Sơn Ba Vì

15 GV1105 Nguyễn Huyền Trang 1991 Trường Mầm non Hoa Hướng Dương Ba Đình

16 GV1106 Phạm Thị Đoan Trang 1992 Trường Mầm non Gia Thượng Long Biên

17 GV1107 Đỗ Văn Tú 1984 Trường Tiểu học Châu Can Phú Xuyên

18 GV1108 Dương Đăng Tú 1987 Trường Tiểu học Văn Bình Thường Tín

19 GV1109 Phạm Thị Tuyến 1985 Trường Mầm non Văn Khê Mê Linh

20 GV1110 Nguyễn Thị Tuyền 1990 Trường Mầm non Kim An Thanh Oai

21 GV1111 Nguyễn Thị Út 1985 Trường Tiểu học Văn Khê A Mê Linh

22 GV1112 Công Thị Bảo Vân 1979 Trường Mầm non Đoàn Thị Điểm Tây Hồ

23 GV1113 Phạm Thị Vân 1986 Trường Mầm non Lê Thanh A Mỹ Đức

24 GV1114 Nguyễn Thị Văn 1987 Trường Tiểu học Đại Thịnh B Mê Linh

25 GV1115 Hà Đình Viên 1988 Trường Tiểu học Lương Yên Hai Bà Trưng

26 GV1116 Ngô Thị Xuân 1985 Trường Tiểu học Minh Khai A Bắc Từ Liêm

27 GV1117 Đào Thị Kim Yến 1987 Trường Mầm non Cổ Loa Đông Anh

28 GV1118 Hoàng Yến 1979 Trường Tiểu học Ngọc Thụy Long Biên

29 GV1119 Nguyễn Thị Hải Yến 1970 Trường Tiểu học Bà Triệu Hai Bà Trưng

Danh sách này có 29 thí sinh.

            Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018
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BAN TỔ CHỨC NGÀY HỘI DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỸ NĂNG CNTT 
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